
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN                     

VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 788/TM-BVYHCT&PHCN                   

Thư mời báo giá dịch vụ bảo trì, 

bảo dưỡng trang thiết bị y tế 

 

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2023 

 
  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu 

tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cho gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 

Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lương Tiến Dũng – Trưởng  phòng 

Kế hoạch tổng hợp. 

- Số điện thoại: 0935.692.129 

- Email: bstiendung79@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường 

Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 8h giờ 00 ngày 06/10/2023 đến trước 17 giờ ngày 

16/10/2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận 

báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá (Phụ lục đính kèm) 

Các đơn vị có thể tải danh mục thiết bị cần sửa chữa trên website bệnh viện tại địa 

chỉ: https://bvyhct-phcn.khanhhoa.gov.vn/ 

 Trân trọng ./.      

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT); 

- Website Bệnh viện  (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHTH.       

https://bvyhct-phcn.khanhhoa.gov.vn/
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Phụ lục 

Bảo trì, bảo dưỡng Trang thiết bị y tế 

(Đính kèm Thư chào giá số                   /TM-BVYHCT&PHCN ngày        /10/2023) 

 

STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ 

Số 

lượng 

Đơn  

vị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành  

Năm 

sử 

dụng  

Hiệu 
Hãng sản 

xuất  

1 Bàn mổ đa năng 

điện thủy lực  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng 

tỉnh Khánh 

Hòa. Địa chỉ: 

Số 07 Đường 

Phạm Văn 

Đồng, 

Phường Vĩnh 

Phước, Tp 

Nha Trang, 

Tỉnh Khánh 

Hòa. 

Quý 

IV/2023 
2015 OM8P Uzumcu 

2 Đèn mổ treo trần 8 

bóng  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2009 OLH11-008 ST.Francis 

3 Máy điện châm đa 

năng  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

2 Máy 2019 SSP Alpha1 Nihon 

Medix 

1 Máy 2019 SSP Alpha1 Nihon 

Medix 

1 Máy 2019 ES-160 ITO 

4 Máy điện xung điều 

trị 

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

3 Máy 2017 BTL-4620 

Premium 

BTL 

2 Máy 2018 BTL-4620 

Premium 

BTL 

1 Máy 2018 BTL-4620 

Premium 

BTL 

2 Máy 2019 Soleo Galva Zimmer 

2 Máy 2019 Soleo Galva Zimmer 

3 Máy 2020 BTL-4620 

Premium 

BTL 

2 Máy 2020 BTL-4620 

Premium 

BTL 
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5 Máy đo điện cơ vi 

tính  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2009 NeuropackS1 Nihon 

Kohden 

6 Máy đốt điện tần số 

Radio  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2016 ST-501 Sometech 

7 Máy garo tự động  Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2009 EGP 100 Spengler 

8 Máy gây mê kèm 

thở  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2009 Lotus SS-1200 Shin Ei 

9 Máy kéo giãn cột 

sống  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2006 Elkeiner Nihon 

Medix 

2 Máy 2011 YZ-4 Xiang Yu 

1 Máy 2013 YZ-4 Xiang Yu 

1 Máy 2013 Accutrac 

AT270 

Metron 

1 Máy 2016 BTL-16 Plus BTL 

1 Máy 2017 BTL-16 Plus BTL 

1 Máy 2018 BTL-16 Plus BTL 

1 Máy 2019 Eurotrak Touch Chinesport 

10 Máy Laser châm 

cứu nội tĩnh mạch 

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

2 Máy 2018 SLI.0601 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 
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11 Máy Laser châm 

cứu  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2003 OAT-12-0206 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 

1 Máy 2004 OAT.003 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 

1 Máy 2004 OT-170 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 

1 Máy 2007 OA.12.011 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 
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1 Máy 2012 OAT-12-0310 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 

3 Máy 2013 OA.187 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 

1 Máy 2018 OA:215 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 

1 Máy 2020 OAT-12-0318 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 

1 Máy 2020 OAT-12-0318 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 
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1 Máy 2020 OAT-12-0318 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 

1 Máy 2020 OAT.05 Phòng thí 

nghiệm 

công nghệ 

LASER - 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. HCM 

12 Máy Laser điều trị  Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2017 BTL-4110 BTL 

13 Máy li tâm 12 ống  Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2011 PLC-036 Gemmy 

14 Máy nén ép điều trị  Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2009 MEDOMER 

DM-5000 

ITO 

     1 Máy 2018 Power-Q6000 Wonjin 

Mulsan 

     1 Máy 2018 Power-Q6000 Wonjin 

Mulsan 

     1 Máy 2019 Power-Q6000 Wonjin 

Mulsan 

15 Máy phân tích huyết 

học 18 thông số 

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2006 KX21 Sysmex 

16 Máy phân tích nước 

tiểu  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2000 Clinitek 50 Bayer 

17 Máy sắc thuốc đóng 

bao 

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2015 YJX20/2+1 Đông Hoa 

Viên 
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18 Máy siêu âm chẩn 

đoán  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2014 UF-550XDTD-

CD 

Fukuda 

Denshi 

1 Máy 2016 Spinel II Echoson 

19 Máy siêu âm điều trị  Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2017 BTL-4710 

Premium 

BTL 

1 Máy 2018 BTL-4710 

Premium 

BTL 

1 Máy 2019 Soleo Sono Zimmer 

1 Máy 2018 BTL-4710 

Premium 

BTL 

1 Máy 2018 BTL-4710 

Premium 

BTL 

20 Máy sóng ngắn điều 

trị 

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2014 SW500 Cosmogam

ma 

1 Máy 2018 BTL-6000 

Shortwave 400 

BTL 

21 Máy tạo Oxy  Bảo trì, bảo 

dưỡng 

4 Máy  KE-Y202W Henan 

Yobekan 

22 Máy từ trường điều 

trị  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

2 Máy 2016 BTL-5940 

Magnet 

BTL 

1 Máy 2017 BTL-4920 

Premium 

BTL 

2 Máy 2019 Magneto 4 Chinesport 

1 Máy 2018 BTL-4920 

Premium 

BTL 

1 Máy 2016 BTL-6940 

Magnet 

BTL 

23 Máy X-Quang cố 

định cao tần 500mA  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2017 MS-450HF Control-X 

Medical 
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24 Máy xung kích điều 

trị  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2014 LS-5 

Radialspec 

Medispec 

25 Monitor theo dõi 

bệnh nhân  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2007 BSM-2310K Nihon 

Kohden 

1 Máy 2016 DS3000 Digital 

Science 

Tech 

26 Nối hấp tiệt trùng Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2019 TC-409 Gemmy 

27 Thiết bị chẩn đoán 

bệnh tiểu đường 

(HbA1C)  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2018 Pocket Chem 

A1c 

EKF 

28 Tủ an toàn sinh học 

Class II  

Bảo trì, bảo 

dưỡng 

1 Máy 2018 SC-09 ATS 

Tổng cộng : 28 khoản   
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